
STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ Q/H LOẠI HÌNH LĨNH VỰC

1
HỘ KINH DOANH GẤU 

BAKERY
59 Mạc Đĩnh Chi, Phƣờng Đa Kao 1 Mua bán, sản xuất bánh ngọt công thƣơng

2
HỘ KINH DOANH ĐÀO THU 

THỦY

CHỢ TÂN PHÚ TRUNG, QUỐC 

LỘ 22, ẤP ĐÌNH, XÃ TÂN PHÚ 

TRUNG

CỦ CHI MUA BÁN THỊT HEO nông nghiệp

3 HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN A
429 Lê Văn Khƣơng, Khu phố 5, 

Phƣờng Hiệp Thành, Quận 12
12

Tiếp nhận và bảo quản sữa bò 

tƣơi nguyên liệu
nông nghiệp

4
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN 

XUẤT BÚN TƢƠI CAO THỊ 

HOÀNG THANH TRÚC

6/4D Lê Văn Khƣơng, Khu phố 

42, Phƣờng Hiệp Thành, Quận 12
12 Sản xuất bún công thƣơng

5 HỘ KINH DOANH GIA ĐỨC TRÍ
240/1/42 HT13, Khu phố 44, 

Phƣờng Hiệp Thành, Quận 12
12

Sản xuất mỳ sợi, vỏ hoành 

thánh, vỏ sủi cảo, vỏ bánh gối, 

bánh phở, bún, bánh ƣớt, bánh 

hỏi, vỏ há cảo

công thƣơng

6 HỘ KINH DOANH LÂM TÚ MỸ
309/1-2 Sƣ Vạn Hạnh, Phƣờng 09, 

Quận 10
10 Sản xuất bánh mì công thƣơng

7
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ 

XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG 

BON

814/5 Hà Huy Giáp, Khu phố 2, 

Phƣờng Thạnh Lộc, Quận 12
12

Kinh doanh thực phẩm bao gói 

sẵn (rƣợu vang)
công thƣơng

8
CÔNG TY TNHH TM DV THÁI 

GIA

32 Đƣờng số 14, Ấp 2, Xã Bình 

Hƣng, Huyện Bình Chánh
Bình Chánh

Kinh doanh thực phẩm bao gói 

sẵn (khô bò, khô gà)
nông nghiệp

9
HỘ KINH DOANH TRẦN CÔNG 

DŨNG

C4/22 ấp 4, Xã Bình Hƣng, Huyện 

Bình Chánh
Bình Chánh Sản xuất và kinh doanh bánh mì công thƣơng

10
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI 

DỊCH VỤ BĂNG VIỆT

Số 48 Dƣơng Đình Hội, Phƣờng 

Phƣớc Long B, Thành phố Thủ 

Đức

Thủ Đức
Kinh doanh thực phẩm bao gói 

sẵn (Kem ăn)
công thƣơng

11
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

ĐỨC MINH

1/4E Phan Văn Hớn, Ấp 2, xã 

Xuân Thới Thƣợng, huyện Hóc 

Môn

Hóc Môn
Dịch vụ trung chuyển và bảo 

quản sữa bò tƣơi
nông nghiệp

12
HỘ KINH DOANH HẢI SẢN 

TƢƠI SỐNG ÁNH HỒNG

56/6L đƣờng Tân Xuân 1, Ấp 4, 

xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn
Hóc Môn Bán lẻ thủy hải sản nông nghiệp

13
HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ 

PHƢỚC HIỀN

NA.017 Chợ đầu mối nông sản 

thực phẩm Bình Điền, Phƣờng 7, 

Quận 8

8 bán buôn thủy hải sản nông nghiệp

14
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

THANH LONG

236/63-65 An Dƣơng Vƣơng, 

Phƣờng 16
8

sản xuất và đóng gói bột dinh 

dƣỡng các loại
công thƣơng

15 HỘ KINH DOANH Hà Kiên

sạp H2-049 Chợ đầu mối nông sản 

thực phẩm Bình Điền, Phƣờng 7, 

Quận 8

8
bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ 

cốc khác
nông nghiệp

16
HỘ KINH DOANH QUÁCH THỊ 

NHUNG

số 604 Nguyễn Duy, Phƣờng 10, 

Quận 8
8 sản xuất bánh bột công thƣơng

17
HỘ KINH DOANH LÒ BÁNH MÌ 

NGÂN HÀ

số 420 Nguyễn Duy, Phƣờng 10, 

Quận 8
8

sản xuất bánh từ bột (SẢN 

XUẤT BÁNH MÌ
công thƣơng

18
HỘ KINH DOANH THÁI PHƢỚC 

LỘC

sạp H2-049 Chợ đầu mối nông sản 

thực phẩm Bình Điền, Phƣờng 7, 

Quận 8

8 MUA BÁN THỊT HEO nông nghiệp

19 HỘ KINH DOANH CAKE STORY
155d Xóm chiếu, Phƣờng 16, 

Quận 4
4

sản xuất bánh kem, bánh ngọt 

các loại
công thƣơng

20
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI 

SÂM TRẦN GIA

Tòa nhà Trần Việt, 236A/1 Lê 

Văn Sỹ, Phƣờng 1
Tân Bình

Kinh doanh thực phẩm bao gói 

sẵn (các loại rƣợu, nƣớc giải 

khát....)

công thƣơng

21
CO.OPSMILE 37 TRẦN MAI 

NINH
37 Trần Mai Ninh, Phƣờng 12 Tân Bình

Kinh doanh thực phẩm bao gói 

sẵn (bánh, kẹo, nƣớc giải khát, 

bia....)

công thƣơng

22 CO.OPSMILE 17 BÀU CÁT 2
0017 Lô A Khu Bàu Cát 2, đƣờng 

Hồng Lạc, Phƣờng 10
Tân Bình

Kinh doanh thực phẩm bao gói 

sẵn (bánh, kẹo, nƣớc giải khát, 

bia....)

công thƣơng
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